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QUYẾT ĐỊNH

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 186/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 về  việc  ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 và Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; 

Căn cứ Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 186/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Bổ sung bệnh “dịch tả lợn châu Phi” vào đối tượng được hỗ trợ tại tiêu đề của Mục I Điều 1 như sau:
“I. Thực hiện hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (bao gồm: cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở lợn, Dịch tả lợn Châu Phi)”.
2. Bổ sung điều kiện phải kê khai hoạt động chăn nuôi vào tiêu đề của Khoản 1 Mục I Điều 1 như sau:

“1. Hỗ trợ kinh phí cho chủ chăn nuôi (bao gồm: hộ gia đình, cá nhân, trang trại, hợp tác xã, các cơ sở chăn nuôi và đơn vị quân đội) có gia súc, gia cầm phải tiêu huỷ đảm bảo kê khai hoạt động chăn nuôi theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi, cụ thể như sau:”
3. Sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ tiêu hủy đối với gia cầm quy định tại Điểm c Khoản 1 Mục I Điều 1 như sau:

“c. Đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng):

- Loại từ 2,0 kg trở lên: 35.000 đ/con;

- Loại từ 1,0 kg đến dưới 2,0 kg: 25.000 đ/con;

- Loại dưới 1,0 kg: 15.000 đ/con;

- Trứng gia cầm: 20.000 đ/kg.”
4. Sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ kinh phí tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc dịch bệnh phải tiêu huỷ tại Khoản 2 Mục I Điều 1 như sau: không quá 3.000 đồng/kg hơi.
5. Sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ tiền công phun hóa chất, công tiêm phòng vắc xin quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Mục I Điều 1 như sau:
- Hỗ trợ tiền công phun hóa chất: 60.000 đồng/lít hoặc 1 kg hoá chất.
- Hỗ trợ công tiêm phòng vắc xin: 2.500 đồng/lần/con lợn, dê; 3.500 đồng /lần/con trâu, bò, ngựa; 5.900 đồng/lần/con chó, mèo; 350 đồng/lần/con gia cầm.
6. Sửa đổi, bổ sung hỗ trợ ngày công cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch quy định tại Khoản 5 Mục I Điều 1 như sau: 

- Hỗ trợ ngày công thực tế cho cán bộ thú y và những người trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quyết định phân công, điều động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y với mức 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết.

- Hỗ trợ ngày công làm việc thực tế cho những người được trưng tập tham gia chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, giúp việc Ban chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch theo quyết định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; Trường hợp không thành lập Ban chỉ đạo, thì theo Quyết định phân công, điều động của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT với mức 100.000 đồng/người/ngày.
7. Bổ sung Khoản 9 Mục I Điều 1 như sau:
“9. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Kể từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp chưa đủ điều kiện công bố dịch, thời gian được tính hỗ trợ kể từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính của ổ dịch đầu tiên đến khi kết thúc đợt dịch”. 

8. Sửa đổi, bổ sung phân cấp nhiệm vụ chi hỗ trợ quy định tại Mục II Điều 1 như sau:

- Chuyển nội dung chi hỗ trợ công và xăng phun hóa chất khử trùng, công tiêm phòng vắc xin từ Ngân sách cấp huyện lên Ngân sách cấp tỉnh;
- Chuyển nội dung chi hỗ trợ vôi tiêu độc khử trùng từ Ngân sách cấp xã lên Ngân sách cấp huyện.

9. Sửa đổi, bổ sung tên một số cơ quan, đơn vị theo tên gọi mới: Chi cục Thú y thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Trạm Thú y thành Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);

- TTTU, TT.HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Lưu : VT, KTTH, NN.TN, PVP, CVP.
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